
Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở 

Vị trí 1

Chợ An Phong (Lộ L1) 2.650

Chợ An Phong (Lộ L2) 1.350

Chợ  An Long (đoạn từ phía Bắc cầu An Long - đường xuống bến đò An Long - 

Tân Quới) (Lộ L1)
2.200

Chợ  An Long (đoạn từ phía Bắc cầu An Long - đường xuống bến đò An Long - 

Tân Quới) (Lộ L2)
1.550

Chợ  An Long (đoạn từ phía Bắc cầu An Long - đường xuống bến đò An Long - 

Tân Quới) (Lộ L3)
1.100

Chợ  An Long (đoạn từ phía Bắc cầu An Long - đường xuống bến đò An Long - 

Tân Quới) (Lộ L4)
900

3 Cụm dân cư An Phong (Lộ L1) 700

4 Cụm dân cư 256, An Phong (Lộ L2) 900

Cụm dân cư  An Long (Lộ L1) 800

Cụm dân cư  An Long (Lộ L2) 550

Cụm dân cư  An Long (Lộ L3) 500

Cụm dân cư  An Long (Lộ L4) 450

Cụm dân cư ấp An Phú, An Long (Lộ L1) 500

Cụm dân cư ấp An Phú, An Long (Lộ L2) 450

Cụm dân cư ấp An Phú, An Long (Lộ L3) 400

Cụm dân cư ấp An Phú, An Long (Lộ L4) 350

7 Cụm dân cư sinh lợi ấp An Phú, An Long

- Đường số 7 (theo QH) (Lộ L1) 2.550

- Đường số 6 (theo QH) (Lộ L2) 1.650

Cụm dân cư Trung tâm Phú Ninh (Lộ L1) 750

Cụm dân cư Trung tâm Phú Ninh (Lộ L2) 500

Cụm dân cư Trung tâm Phú Ninh (Lộ L3) 400

Cụm dân cư Trung tâm Phú Ninh (Lộ L4) 350

9 Tuyến dân cư kênh 2 tháng 9, Phú Ninh (Lộ L1) 350

10 Tuyến dân cư bờ Bắc kênh ranh, Phú Ninh (Lộ L1) 350

11 Cụm dân cư giai đoạn 2 An Phong (Lộ L2) 550

12 Quốc lộ 30

Đầu trên Cụm dân cư Tân Thạnh (giai đoạn 1) - ranh xã An Long (kể cả đường 

tránh Quốc lộ 30), trừ đoạn cầu An Phong, Mỹ Hòa - Cầu Ba Răn (Lộ L1)
800

Cầu An Phong, Mỹ Hòa - Cầu Ba Răn (Lộ L1) 900

Đoạn giáp ranh Thanh Bình - ranh phía Nam Cụm dân cư  Phú Ninh (Lộ L1) 800

13. XÃ AN LONG

STT 

1

2

5

6

8



Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở 

Vị trí 1
STT 

Đoạn từ ranh phía Nam Cụm dân cư Phú Ninh - ranh phía Nam cây xăng An Long 

(Lộ L1)
950

Đoạn từ ranh phía Nam cây xăng An Long - phía Nam dốc cầu An Long (Lộ L1) 2.000

Đoạn từ bến đò An Long - Tân Quới - đường số 3 vào Cụm dân cư ấp An Phú (Lộ 

L1)
1.350

Đoạn từ đường số 3 vào Cụm dân cư ấp An Phú - ranh đất phía Nam UBND xã An 

Hòa (Lộ L1)
950

13 Đường tỉnh ĐT 844 (Lộ )

Đoạn từ cầu Phú Thành A - ranh đất phía Đông Cụm dân cư An Long (Lộ L1) 850

Đoạn từ ranh đất phía Đông Cụm dân cư An Long - Quốc lộ 30 (Lộ L1) 950

14 Đường tỉnh ĐT 857

Từ Quốc lộ 30 đến giáp ranh xã Tân Thạch (Lộ L4) 300

15 Đường liên xã An Long - Phú Ninh - Phú Thành A

Từ Quốc lộ 30 - phía Đông đường nước HTX Phú Thọ (Lộ L3) 850

Từ phía Đông đường nước HTX Phú Thọ - ranh An Long, Phú Ninh (Lộ L4) 550

Từ ranh An Long - Phú Ninh đến giáp ranh xã Phú Thọ (bờ Bắc kênh Đồng Tiến) 

(Lộ L4)
450

16 Đường liên xã An Hòa - An Long - Phú Ninh

Từ phía Nam kênh An Bình - đường vào HTX Phú Thọ (phía Bắc) (Lộ L4) 550

Từ phía Nam đường vào HTX Phú Thọ - giáp ranh chợ An Long (Lộ L3) 850

Từ phía Nam kênh Đồng Tiến - phía Bắc đường xuống bến đò Phú Ninh - Đình Tân 

Quới (Lộ L4)
550

Từ phía Nam đường xuống bến đò Phú Ninh, Đình Tân Quới - giáp ranh xã Tân 

Thạnh (Lộ L4)
450

17 Huyện lộ, Lộ liên xã 

Đường ấp Nhì (cầu Ba Răn - cầu kênh 2 tháng 9) (Lộ L4) 350

- Đường An Phong - Phú Thành Bờ Tây (xã An Phong đoạn từ CDC ấp 3 đến kênh 

2/9) (Lộ L4)
550

- Đường An Phong - Mỹ Hoà Bờ Nam (xã An Phong đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu 

ranh An Phong -Tân Thạnh) (Lộ L4)
550

- Đường An Phong - Mỹ Hoà Bờ Bắc (xã An Phong đoạn từ Quốc lộ 30 đến kênh 

2/9) (Lộ L4)
550

 - Đường kênh chùa Cao Đài 2 bờ (xã An Phong đoạn từ Quốc lộ 30 đến kênh Ranh 

An Phong - Tân Thạnh) (Lộ L4)
550
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 - Đường kênh ranh Ranh An Phong-Tân Thạnh bờ Tây (xã An Phong từ Kênh An 

Phong-Mỹ Hoà đến kênh chùa Cao Đài) (Lộ L4)
550

Đường Đình từ cầu Ba Răn đến cuối đường (Lộ L4) 400

Đường vào UBND xã An Phong cũ (Lộ L4) 500

Đường chợ cũ: Từ cầu Ba Răn đến giáp quốc lộ 30 (Lộ L4) 400

Đường kênh Bùng Binh( đường bờ tây): từ cống rạch Ba Răn đến giáp kênh ranh xã 

Phú Ninh (cũ) (Lộ L4)
300

Đường kênh 2/9 Bờ Tây: từ kênh An Phong - Mỹ Hòa đến kênh ranh xã Phú Ninh 

(cũ) (Lộ L4)
300

Đường kênh 2/9 Bờ Đông từ giáp ranh Tân Thạch đến giáp ranh Phú Thọ (Lộ L4) 300


